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1. Thực trạng: 
Văn hóa ứng xử là một yếu tố quan trọng, được coi là một tiêu chuẩn để rèn luyện, đánh giá nhân cách, đạo đức của một con người. Văn hóa ứng xử giúp con người sống biết đối nhân xử thế, biết giao tiếp lễ độ, có ước mơ hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Xã hội ngày càng văn minh, nhu cầu về văn hóa ứng xử ngày càng cao, ứng xử một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị đạt tới mức độ nghệ thuật lại càng là vấn đề khó, đây cũng là một thành công trong bí quyết sống hàng ngày.
Đối với tầng lớp sinh viên, một tầng lớp trẻ, khỏe đầy năng động, nhiệt huyết thì văn hóa ứng xử lại càng là yếu tố cần thiết để nâng cao kinh nghiệm sống hàng ngày cho tầng lớp này. Xu hướng hội nhập đã làm thay đổi ứng xử văn hóa của sinh viên Việt Nam. Phần lớn sự thay đổi đều theo hướng tích cực: sinh viên đã biết sống có chuẩn mực, biết nâng cao và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số sinh viên lại đi nhận thức sai về quan điểm hội nhập, sống sa ngã, ứng xử văn hóa kém cỏi, giao tiếp trong học đường và xã hội một cách bồng bột, thiếu hiểu biết.
Thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cũng mang những nét tương đồng với văn hóa ứng xử của sinh viên cả nước nói chung.
Cứ mỗi năm, lượng sinh viên đăng ký vào học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Lý do là bởi trường Cao đẳng Lý Tự Trọng là một trong những trường đào tạo có chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã và đang dần khẳng định uy tín và thương hiệu về trường đào tạo có chất lượng trong cả nước. Do đó, nghiên cứu thực trang văn hóa ứng xử của sinh viên tại Trường là nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng Trường đạt chuẩn quốc tế và đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay.
Phân tích về thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường dựa trên tất cả các bậc: Trung cấp, cao đẳng liên thông, cao đẳng chính quy và cao đẳng chất lượng cao nhằm có cái nhìn tổng quát và toàn diện nhất về thực trạng hiện nay của sinh viên của trường.
Kết quả khảo sát về văn hóa ứng xử của 586 sinh viên đang theo học tại trường trong học kỳ I, năm học 2021-2022 dựa trên 4 khía cạnh:
· Ứng xử của sinh viên với sinh viên
· Ứng xử của sinh viên đối với giảng viên
· Ứng xử giữa sinh viên với đội ngũ cán bộ, nhân viên trong nhà trường
· Ứng xử của sinh viên với môi trường
	
	Bạn có thường xuyên nghỉ học tự do không?
	Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
	Bạn có trốn học sau khi điểm danh không?
	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép giảng viên không?
	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	Bạn có vô lễ hoặc có thái độ cư xử không đúng mực với những GV trẻ không?
	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	Bạn có thường xuyên quay cóp, gian lận trong thi cử không?
	Bạn có bỏ rác đúng nơi quy định không, có giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường không?

	Không
	493 (84.1%)
	410 (69.9%)
	552 (94.2%)
	20 (3.4%)
	11
(2%)
	571 (97.5%)
	346
(59%)
	439 (74.9%)
	14 (2.4%)

	Thỉnh thoảng
	88 (15%)
	161 (27.4%)
	30
(5.1%)
	44 (7.5%)
	103 (17.5%)
	15
(2.5%)
	228 (38.9%)
	139 (23.7%)
	34 (5.8%)

	Thường xuyên
	2 (0.34%)
	6 
(1.02%)
	4 
(0.7%)
	522 (89.1%)
	472 (80.5%)
	
	6
(1.05%)
	
	538 (91.8%)

	Rất thường xuyên
	3 (0.56%)
	9 (1.68%)
	
	
	
	
	6 
(1.02%)
	8 (1.4%)
	


Dựa trên khảo sát ý kiến 586 SV khối trung cấp, cao đẳng học kỳ I, năm học 2021 – 2022
Theo như kết quả khảo sát bên trên, về văn hóa ứng xử của sinh viên với giảng viên cũng như ứng xử với môi trường vẫn có nhiều biểu hiện tích cực, tình trạng nghỉ học, đi học muộn, trốn học sau khi điểm danh vẫn chỉ ở con số thấp. 84.1% sinh viên chưa bao giờ nghỉ học, gần 70% sinh viên chưa đi học muộn, 94.2% sinh viên không trốn học sau khi đã điểm danh. Tỷ lệ sinh viên khi gặp GV có chào hỏi là 89.1%, như vậy, sinh viên vẫn giữ được đúng lễ nghĩa của người học trò, các giá trị văn hóa truyền thống của tôn sư trọng đạo trong sinh viên vẫn được các em gìn giữ. Trong lớp học cũng như ngoài khuôn viên trường, sinh viên vẫn cư xử đúng mực với tư cách của người học trò, vẫn thể hiện sự kính trọng với GV trong khi nói chuyện, trong học tập và trong các hoạt động khác. Ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học và các tài sản trong nhà trường cũng được sinh viên chú trọng. Bên cạnh đó, trong mối quan hệ với bạn bè, với các bạn trong lớp, sinh viên phát huy được tinh thần đoàn kết, cư xử thân thiện, vui vẻ, và nhanh chóng kết giao được bạn mới. Các bạn cũng có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập và các hoạt động khác. 71% sinh viên cho rằng mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp rất tốt, rất đoàn kết nhau trong mọi vấn đề. Với cán bộ, nhân viên trong trường, sinh viên cư xử lễ phép, tôn trọng và biết lắng nghe. Khảo sát khi bị lao công nhắc nhở về hành vi xả rác, bạn sẽ làm gì? thì kết quả như sau:

	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Xin lỗi và rút kinh nghiệm
	572
	97.6%

	Tỏ thái độ khó chịu và không hợp tác
	6
	1.02%

	Im lặng rồi bỏ đi
	8
	1.38%


	
	Có đến 97.6% sinh viên khi bị lao công nhắc nhở về việc xả rác thì biết xin lỗi và rút kinh nghiệm. Hiện nay, tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, vệ sinh lớp học và bên ngoài khuôn viên trường khá sạch sẽ, thoáng mát, chưa bao giờ bị sinh viên phản ánh tình trạng mất vệ sinh ở bất kỳ một địa điểm nào trong trường. Đều đó chứng tỏ, ngoài đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên thì ngay cả bản thân mỗi bạn sinh viên cũng đã nhận thức được việc giữ gìn vệ sinh và có ý thức rất tốt trong việc bảo vệ không gian của lớp, trường học. 
	Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trong văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường, thì vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên đã có nhiều biểu hiện đi xuống trong văn hóa ứng xử của mình, thái độ thiếu tôn trọng giảng viên, cử xử thiếu lễ phép, với bạn bè thì thường xuyên dùng từ ngữ thiếu lịch sự, cư xử thô bạo, với nhân viên thì tỏ ra coi thường và ngang tàng, hống hách. Ít nhất có khoảng 10% sinh viên vẫn chưa cư xử đúng mực với những người đối diện, và luôn có những thái độ, hành động và cách ứng xử thiếu tôn trọng, thiếu văn hóa…
Nguyên nhân: 
Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng về văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường, có thể thấy sự suy thoái trong văn hóa ứng xử của một bộ phận sinh viên hiện nay bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân và tác giả sẽ đưa ra 4 nguyên nhân chính sau:
· Thứ nhất: Hình thức kỷ luật nhà trường vẫn còn chưa nghiêm, công tác quản lý và giám sát việc chấp hành và thực hiện nội quy của sinh viên còn lỏng lẽo. Công tác giáo dục về kỹ năng sống, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức còn chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Việc xử lý chưa nghiêm những vi phạm về văn hóa ứng xử của sinh viên đã làm cho các em dần nhận thấy không cần thiết phải tuân thủ theo các quy định, nội quy đưa ra. Đồng thời, do chưa chú trọng về công tác giáo dục về kỹ năng sống khiến cho một bộ phận không nhỏ sinh viên có những suy nghĩ lệch lạc, thái quá trong hành động và cử chỉ của mình.
· Thứ hai: Từ tác phong sư phạm của người giảng viên. 
Bản thân người thầy là hình mẫu thước đo về sự chuẩn mực, từ tác phong cho đến nhân cách, tuy nhiên, nhiều giảng viên có những thái độ không đúng mực trong lời nói, hành động và cách cư xử. Đều đó đã phần nào tác động đến thái độ và cách cư xử của các em sinh viên. Hơn 13% sinh viên cho rằng, giảng viên có dùng những lời lẽ nặng nề, cư xử đôi khi không đúng mực với một số bạn trong lớp. Đó là lý do, khiến tâm lý các bạn bị ảnh hưởng, và tác động tới cách hành xử, thái độ thiếu tôn trọng của sinh viên đối với giảng viên. Nếu người thầy thương yêu học trò, cư xử đúng mực, sẽ nhận được sự kính trọng yêu thương từ các em, nhưng nếu ngược lại, là tấm gương phản chiếu để rồi từ đó hình thành trong sinh viên thái độ thiếu tôn trọng với người thầy của mình.
· Thứ ba: Sự thiếu quan tâm từ gia đình, từ các bậc phụ huynh 
Gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách, tâm lý, tình cảm cũng như tinh thần của thế hệ trẻ. Đây chính là môi trường lý tưởng để hình thành nhân cách, đạo đức và phẩm chất tốt cho lớp trẻ. Ngày nay, xã hội phát triển cũng làm cho cuộc sống của các gia đình bận rộn hơn, nhiều mối lo lắng hơn. Một số gia đình thường chỉ chú trọng tới thành tích học tập, cung cấp điều kiện vật chất của con hơn là đời sống tâm lý, tình cảm, ước muốn, nguyện vọng… Do đó, khi con cái thiếu sự quan tâm, giáo dục cũng như định hướng tương lai thì các em thường có khuynh hướng sống khép kín, ngại chia sẻ, dẫn tới tình trạng bệnh lý tâm lý – tự kỷ, nghiện mạng xã hội hoặc game… và bắt đầu dần hình thành nên những quan điểm, suy nghĩ tiêu cực và xa rời phẩm chất đạo đức vốn có của con người.
· Thứ tư: Sự tác động từ môi trường xã hội
Xã hội ngày càng phát triển, nhiều môi trường được mở ra và tạo điều kiện cho giới trẻ, thanh thiếu niên được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, kiến thức và thậm chí nhiều mối quan hệ mới. Việc tiếp cận với nhiều mối quan hệ đa dạng đã phần nào tác động đến quan điểm, lối sống và suy nghĩ của nhiều bạn trẻ hiện nay. 
Khi sinh viên tìm đến mạng xã hội, tệ nạn xã hội để làm bạn và thể hiện cái tôi của bản thân thì sẽ dẫn đến hình thành nhân cách lệch lạc, suy nghĩ thiếu chín chắn, quan điểm sống thực dụng và coi trọng bạn bè hơn gia đình, coi trọng vật chất hơn nhân cách, đạo đức.
2. Nội dung sáng kiến
Từ những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm văn hóa ứng xử trong một bộ phận sinh viên tại trường hiện nay. Tác giả xin đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao và cải thiện về văn hóa ứng xử của sinh viên trong trường như sau:
· Về phía Nhà trường
ơ 
Nhà trường phải nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của giáo dục văn hóa ứng xử nói chung và văn hóa ứng xử trong sinh viên nói riêng. Thường xuyên tố chức kiểm tra, giám sát về công tác giáo dục văn hóa ứng xử trong sinh viên. Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh việc rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, giúp sinh viên có các kỹ năng ứng phó linh hoạt với các tình huống trong học tập, làm việc và cuộc sống. Đồng thời, nhà trường cũng cần chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ các hoạt động ngoại khóa bổ ích, hấp dẫn cho sinh viên. Nhà trường cần thành lập các phòng tham vấn học đường nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên khi các em gặp khó khăn về tâm lí. Người làm công tác tham vấn phải được đào tạo bài bản về kiến thức tâm lí nói chung và các kĩ năng tham vấn nói riêng nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những nhu cầu cần được giải bày và chia sẽ, gần gũi với các em sinh viên, định hướng cho các em về văn hóa trong môi trường học đường. 
Ngoài ra, Nhà trường cũng cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của trường học, lớp học bao gồm cả giảng viên và sinh viên.  Với những giảng viên khi bị sinh viên phản ánh về thái độ thiếu tôn trọng người học, ứng xử thiếu tế nhị, và giảng viên thường xuyên quy phạm nội quy về đồng phục, tác phong, giờ giấc… Nhà trường cần phối hợp với Khoa, phòng ban để giám sát và có những biện pháp xử lý đúng đắn và thích hợp. Trường hợp sinh viên đã vi phạm còn tiếp tục tái diễn, cần kết hợp với phụ huynh để giáo dục và rèn luyện lại nhận thức, đạo đức cho sinh viên. Xử lý nghiêm, hiệu quả sẽ là tấm gương để sinh viên nhìn vào đó và điều chỉnh lại hành vi của mình cho phù hợp.
Bên cạnh đó, Nhà trường cần đẩy mạnh hơn trong việc tăng cường mối liên kết với phụ huynh của sinh viên. Với những sinh viên cá biệt, Nhà trường thường xuyển tổ chức gặp mặt với phụ huynh của sinh viên để tìm hiểu nguyên nhân, chia sẽ với phụ huynh những khó khăn, vướng mắt của họ đối với con em mình. Việc liên hệ thường xuyên giữa Nhà trường với Phụ huynh là sợi dây liên kết tốt nhất để nắm bắt được tình hình học tập cũng như những vấn đề liên quan đến tâm lý, tư tưởng, suy nghĩ của các em. Từ đó, giúp cho quá trình giáo dục, định hướng và rèn luyện nhân cách sống, văn hóa học đường ngày càng tốt và phát triển hơn.
· Về phía giảng viên, cố vấn học tập

Giảng viên cần xây dựng môi trường học đường có văn hóa, lành mạnh là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo và sinh viên. Để làm được điều đó, việc đầu tiên cần làm là người thầy phải làm gương sáng trong việc xây dựng và thực hiện nét đẹp văn hóa trong trường học. Giảng viên phải xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò một cách đúng mực, nghiêm túc, thân mật, giản dị và chân thành. Giảng viên phải xác định đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc dạy chữ và dạy người. Các thầy cô cần thường xuyên động viên, nhắc nhở và khuyến khích sinh viên tự giác và tích cực thực hiện văn hóa học đường. Lồng ghép công tác giáo dục việc thực hiện văn hóa ứng xử cho sinh viên vào bài giảng một cách hợp lý, sinh động, hấp dẫn. 
Làm tốt vai trò gương mẫu trong văn hóa ứng xử với sinh viên. Phải kết hợp nhẹ nhàng và cứng rắn trong xử lý trường hợp sinh viên có thái độ thiếu lịch sự, tôn trọng giảng viên và bạn bè. Cần lên án cũng như chỉ trích, phân tích điểm đúng, điểm sai đối với các trường hợp tha hóa trong văn hóa, trong đạo đức. 
Đối với cố vấn học tập: Cần quan tâm hơn đối với sinh viên mình chủ nhiệm, với những trường hợp nghỉ học thường xuyên, cố vấn học tập nên tìm hiểu nguyên nhân, động viên, khích lệ và chia sẽ những khó khăn giúp bạn có thể quay trở lại lớp học. Đối với những sinh viên vi phạm về nội quy, có thái độ thiếu kính trọng đối với giảng viên, cư xử bạo lực, lời nói thiếu tế nhị… Giảng viên cần xử lý nghiêm khắc, triệt để để các sinh viên không tái phạm đồng thời là bài học để các sinh viên trong lớp lấy đó làm gương.
Ngoài ra, cần tổ chức các sân chơi, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội trong trường nhằm nâng cao kỹ năng sống cho các em, thắt chặt tinh thần đoàn kết các thành viên trong lớp. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm phải trở thành người mẹ thứ hai của các em, tâm sự, chia sẽ và nắm bắt các tâm tư, nguyên vọng và quan tâm đời sống tinh thần để từ đó có thể giúp các em xây dựng được đời sống tinh thần vui vẻ, lạc quan và tràn đây năng lượng.
· Về phía tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Chú trọng công tác tổ chức xây dựng và thực hiện văn hóa học đường lồng ghép vào các hoạt động, phong trào tập thể: các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào sinh viên tình nguyện, ... trong những buổi học tập, sinh hoạt ngoại khóa của các lớp sinh viên. Song song, các tổ chức đoàn thể cần tích cực tuyên truyền văn hóa ứng xử trên website, diễn đàn sinh viên, phát thanh sinh viên, bản tin Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đồng thời, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục đổi mới các hoạt động phong trào mang tính định hướng, giáo dục để thu hút sinh viên tham gia các hoạt động lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt văn hóa học đường trong đoàn viên, thanh niên và kịp thời tuyên dương những gương sáng điển hình. 
· Về phía gia đình
Để giáo dục đạo đức cho giới trẻ, mỗi gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, làm cho các giá trị đó ngày càng toả sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho thế hệ con cháu. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái hơn trong mọi vấn đề, nhất là đạo đức, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục xã hội hóa thế hệ trẻ. Sự gương mẫu trong cách ứng xử, lối sống, trong làm việc… của cha mẹ chính là phương pháp giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Những bậc cha mẹ sống với nhau hòa thuận chung thủy và có tình nghĩa với nhau là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
3. Hiệu quả mang lại: 
· Về phía người học: 
Với những giải pháp mà tác giả cung cấp, nếu Nhà trường, đội ngũ giảng viên, và từ phía gia đình nhận thức hơn nữa về tầm quan trọng của việc giáo dục về văn hóa ứng xử, điều chỉnh cũng như tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động của các em thì sẽ giúp các em dần dần có thể thay đổi trong nhận thức, trong quan điểm trong suy nghĩ và hành động của bản thân mỗi em. Sinh viên sẽ định hướng được các giá trị tích cực, những đều đúng đắn và ý nghĩa trong cuộc sống.
· Về phía Gia đình
Phụ huynh dần nhận thức được sự thay đổi trong lối sống, cách hành xử của con em cũng như những hậu quả của việc suy giảm trong văn hóa ứng xử của sinh viên. Phụ huynh sẽ điều chỉnh lại phương pháp giáo dục, dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẽ, và định hướng các giá trị tương lai cho con em mình. Phụ huynh sẽ tăng cường liên kết mối liên hệ với Nhà trường, quan tâm và tích cực hơn trong các hoạt động của Nhà trường, thường xuyên đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa công tác giáo dục cũng như đào tạo của nhà trường.
· Về phía Nhà trường
Đội ngũ giảng viên sẽ chú trọng hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, tác phong sư phạm, thái độ và cư xử của mình trước sinh viên. Gương mẫu hơn trong mọi hoạt động và xử lý nghiêm khắc, cứng rắn với các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của nhà trường. Đồng thời, giảng viên cũng kiên quyết trong việc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình trước thực trạng suy giảm văn hóa của sinh viên trong nhà trường.
Các hoạt động của Đoàn, Hội trong nhà trường được quan tâm và chú trọng hơn, đặc biệt là các hoạt động, các phong trào giúp giáo dục truyền thống, đạo đức, cho các em.
Phòng Công tác sinh viên sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định nhà trường của sinh viên. Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, hút thuốc, chửi thề, vô lễ, bạo lực học đường…
Giúp nhà trường giữ vững được tiêu chí là “ trường học thân thiện, học sinh sinh viên tích cực” và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có trí tuệ và phẩm chất đạo đức.












Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
 Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
 Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 
· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022
                        Người viết sáng kiến




                       Phan Thị Thùy Trang












	
	







SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TPHCM

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN


Tên Sáng kiến: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

I.  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Phan Thị Thùy Trang
· Sinh ngày, tháng, năm:       18 /08/1985                             Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Giáo dục Chính trị
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng bộ môn – Khoa Lý luận Chính trị
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, do tác động từ nhiều môi trường sống khác nhau mà một bộ phận thanh thiếu niên đã bị mất phương hướng trong việc định hướng giá trị. Bên cạnh những thanh thiếu niên còn lưu giữ được các giá trị truyền thống dân tộc, các chuẩn mực của xã hội thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ còn ứng xử lúng túng, vụng về, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu tinh tế hoặc lệch lạc trong các quan điểm, suy nghĩ. Do đó, việc giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên trong thời kỳ hiện nay là rất cần thiết.
Tại các trường học hiện nay, đặc biệt là các trường đào tạo nghề, việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên là đều quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì, bên cạnh việc giáo dục các kiến thức chuyên môn, để thành công trong cuộc sống, những bạn sinh viên này phải biết cách giao tiếp, ứng xử với các mối quan hệ bên ngoài xã hội để ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách cũng như phẩm chất đạo đức, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài nội dung nghiên cứu đó. Thực tế hiện nay, tại trường Lý Tự Trọng, một bộ phận không nhỏ sinh viên có những dấu hiệu đi xuống trong văn hóa ứng xử: cụ thể về ứng xử giữa các sinh viên với nhau và ứng xử của sinh viên với giảng viên đứng lớp và với các cán bộ, nhân viên trong nhà trường. Vì vậy, phân tích thực trạng về văn hóa ứng xử của sinh viên đang theo học tại Trường nhằm góp phần tìm ra những giải pháp giúp cải thiện và nâng cao hơn nữa về văn hóa ứng xử cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
2. Khái quát về lý luận
2.1. Khái niệm văn hóa, văn hóa ứng xử
· Văn hóa
Trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”.
Theo UNESCO (2002) định nghĩa về văn hóa như sau: “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”.
Trong Hồ Chí Minh toàn tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Vì lẽ sinh tồn
cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát sinh ra ngôn ngữ,
chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ
cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, ở, mặc và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng
tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa lả sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống mà đòi hỏi của sự sinh tồn".
· Văn hóa ứng xử:
Là sự thể hiện triết lí sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và từ vi mô đến vĩ mô. Văn hóa ứng xử được biểu hiện qua hình thái: văn hóa nói và văn hóa hành động.
Theo Đỗ Long “Văn hóa ứng xử là hệ thống thái độ và hành vi được xác định để xử lí các mối quan hệ giữa người với người trên các căn cứ pháp lí và đạo lí nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã hội” [6; tr 73]
Văn hóa giao tiếp ứng xử trong sinh viên bao gồm “những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành và tích lũy bao gồm những suy nghĩ, thói quen, tập quán, tư tưởng, pháp luật… nhằm thiết lập mối quan hệ giữa thầy, trò và các thành viên có liên quan để việc dạy và học đạt kết quả cao.” [8; tr 51]
Văn hóa ứng xử, giao tiếp của sinh viên chính là nói đến chân thiện mỹ, là cái đẹp, là các giá trị chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp. Chủ thể sinh viên phải ứng xử có văn hóa, biểu hiện trong nhận thức, thái độ và hành vi trong các mối quan hệ, trước tiên là quan hệ trong trường phù hợp với chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tác phong của xã hội. Văn hóa ứng xử của sinh viên là một bộ phận của văn hóa học đường.
2.2. Các nhóm văn hóa ứng xử của sinh viên
· Ứng xử giữa sinh viên với sinh viên
Thể hiện trong học tập, trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động khác giữa các sinh viên với nhau. Văn hóa ứng xử tốt đẹp thể hiện sự ứng xử cởi mở, chân thành. Ví dụ cùng nhau tới thư viện tìm kiếm tài liệu, cùng nhau hoàn thành tốt bài giảng viên giao…Không tỏ ra hơn thua với bạn. Luôn tạo tâm thế bình đẳng và cư xử mềm mỏng, chân thành, không đồng cảm ba phải, không hùa theo khuyến khích việc xấu. Khi bạn bè gặp khó khăn sẵn sàng chia sẻ, động viên, hỗ trợ, an ủi. Sự giúp đỡ cùng nhau tiến bộ, chia sẻ khó khăn, tham gia các hoạt động, công tác đoàn đội… giúp sinh viên gần nhau hơn.
· Ứng xử giữa sinh viên với giảng viên
Thể hiện qua hành vi, thái độ, cách cư xử của người sinh viên với giảng viên không chỉ trực tiếp dạy dỗ mình mà còn đối với các giảng viên khác. Chào hỏi giảng viên khi gặp nhau, vào lớp xin phép, giao tiếp nhẹ nhàng, đúng chuẩn mực của một người sinh viên. Trong lớp, tuân thủ các nội quy, quy tắc mà giảng viên đưa ra, cụ thể: không làm việc riêng trong giờ học, không sử dụng điện thoại, không có thái độ thách thức, vênh váo khi giảng viên đánh giá hoặc phê bình.
· Ứng xử giữa sinh viên với cán bộ, nhân viên nhà Trường
Cán bộ, nhân viên trong nhà trường bao gồm tất cả những người đang hoạt động và làm việc trong trường, trừ giảng viên, có thể bao gồm: đội ngũ Ban giám hiệu, nhân viên các phòng ban, nhân viên bảo vệ, lao công…Cư xử đúng đắn, có văn hóa của một người sinh viên đối với bộ phận đối tượng trên có thể thể hiện qua việc: chấp hành các nội quy, quy định trong trường, thái độ cư xử lễ phép, lịch sự với nhân viên phòng ban, tôn trọng các nhân viên bảo vệ và lao công trong trường.
· Ứng xử giữa sinh viên với môi trường
Ứng xử có văn hóa với môi trường là hành vi bảo vệ các tài sản của công, không đập phá, làm hư hỏng các thiết bị, dụng cụ trong nhà trường. Biết phân loại rác thải và xả rác đúng nơi quy định. Giữ gìn vệ sinh của môi trường lớp học, khuông viên nhà trường và môi trường thiên nhiên xã hội.




3. Thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên tại Trường hiện nay
3.1. Thực trạng 
· Ứng xử giữa sinh viên với nhau
Kết quả khảo sát 586 sinh viên (SV) các khối Trung cấp, cao đẳng liên thông và cao đẳng (CĐ) của sinh viên các khóa 18, 19, 20 và 21 trong năm học 2021 – 2022 về mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp với nhau, cụ thể, các bạn sinh viên trong lớp cư xử có thân thiện, hòa đồng và đoàn kết với nhau không thì kết quả như sau:
	
	Không
	Có, nhưng chỉ vài bạn
	Có, rất đoàn kết

	Số lượng SV
	16
	154
	416

	Tỷ lệ (%)
	2.7%
	26.3%
	71%



71% sinh viên trong lớp có mối quan hệ với nhau rất tốt, các bạn cư xử vui vẻ, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc học tập và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, thì cũng có khoảng gần 30% sinh viên không cảm thấy hòa đồng với tất cả mọi người, chỉ chơi theo nhóm riêng lẽ hoặc với người bạn thân thiết nhất định. Môi trường lớp học cũng được xem là một trong những nhân tố tác động rất nhiều tới kết quả học tập của các em và ảnh hưởng đến cách ứng xử của sinh viên. Nếu lớp học đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp, của trường sẽ giúp cho mối quan hệ giữa sinh viên không chỉ trong lớp mà còn giúp xây dựng một mối quan hệ rất tốt giữa các sinh viên trong trường với nhau. Và khi xãy ra các mâu thuẫn, các bạn sẽ biết lựa chọn phương pháp giải quyết đúng đắn để xử lý vấn đề. Cụ thể, khi khảo sát về tìm hướng giải quyết khi có mâu thuẫn với bạn bè:
	
	Khi xãy ra mâu thuẫn với SV trong trường, bạn sẽ chọn cách giải quyết nào?
	Trung cấp
	Cao đẳng, Liên thông

	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Bỏ đi chổ khác
	105
	17.9%
	51
	20.9%
	54
	15.7%

	Dùng bạo lực hoặc tranh cãi đến cùng
	12
	2.1%
	7
	2.9%
	5
	1.4%

	Kiên nhẫn lắng nghe và nói chuyện nhẹ nhàng
	429
	73.2%
	168
	69.1%
	261
	76.1%

	Nhờ bạn bè giải quyết
	40
	6.8%
	17
	7%
	23
	6.7%


Dựa trên kết quả khảo sát 586 SV, trong đó Trung cấp: 243 SV, Cao đẳng và Liên thông: 343 SV
Khi xãy ra mâu thuẫn với SV, khoảng 76.1% SV khối trung cấp lựa chọn phương pháp giải quyết đúng đắn, biết nhờ bạn bè hỗ trợ hoặc ngồi lại để nói chuyện. Tuy nhiên, vẫn có gần 24% SV thường lựa chọn cách không đúng, việc dùng bạo lực hoặc bỏ đi chổ khác càng làm cho sự việc thêm nghiêm trọng. Thông qua vài cuộc khảo sát trực tuyến với các nhóm SV trên, những SV cho rằng nếu không dùng bạo lực thì cũng sẽ bị các bạn đánh, còn nếu bỏ đi chổ khác thì sẽ bị cho rằng đang xem thường và tiếp tục bị đánh hội đồng vào một địa điểm khác. Đối với hệ CĐ, và liên thông CĐ, thì tỷ lệ cũng gần tương tự, khoảng 82.8% SV biết cần phải xử lý như thế nào khi xãy ra mâu thuẫn với nhau. So với hệ trung cấp, các bạn SV CĐ lại ít lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn mà phần lớn tỏ ra kiên nhẫn và nói chuyện nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, rất nhiều SV cũng phản ánh về văn hóa ứng xử của nhiều bạn trong trường. Nhiều nhóm bạn ngồi nói chuyện dùng lời lẽ thiếu văn hóa, chửi thề, SV nam thì hút thuốc, và quăng tàn thuốc tại chổ. Khi gặp các trường hợp như vậy, phản ứng của SV sẽ là:
	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ (%)

	Bỏ mặc và không quan tâm
	117
	20%

	Chỉ đứng xem và bình luận cá nhân
	54
	9.2%

	Nhờ người đến can thiệp
	415
	70.8%



30% sinh viên có thái độ thờ ơ, không quan tâm và chỉ đứng xem, hoặc không có bất kỳ hành động nhắc nhở hay góp ý khi bắt gặp những bạn hoặc nhóm SV có những thái độ, cách hành xử tiêu cực. Thực tế hiện nay, vấn đề này đang phát triển rất nhiều trong giới trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi của SV. Thiếu sự kiểm soát, tiếp xúc với những môi trường sống không lành mạnh đã tác động rất nhiều lên thái độ, lối sống và suy nghĩ của SV hiện nay. 
Khi được hỏi về việc tiếp xúc với các bạn thuộc cộng đồng LGBT, hoặc nếu trong lớp có SV thuộc cộng đồng này thì bạn sẽ có thái độ như thế nào, hầu hết SV đều khá thoải mái và đối xử với các bạn bình thường như những bạn khác. Xã hội ngày càng hiện đại, tư tưởng, quan điểm của SV cũng dần thay đổi và thoáng, hiện đại hơn. Họ không khắc nghiệt cũng như có không còn cái nhìn thành kiến nữa. Hiện nay, số lượng SV thuộc cộng đồng trên trong trường cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Việc cư xử đúng mực và hợp lý sẽ giúp góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường thân thiện, tích cực.
	
	Khi tiếp xúc với những bạn thuộc LGBT, bạn sẽ  có thái độ như thế nào?
	Tỷ lệ (%)

	Cười nhạo và xem thường
	6
	1.1%

	Bình thường
	302
	51.5%

	Thoải mái
	278
	47.4%


LGBT: Những người thuộc cộng đồng giới tính thứ 3
· Ứng xử giữa sinh viên với giảng viên (GV)
Bàn về văn hóa ứng xử của SV đối với GV, có thể thể hiện qua thái độ, hành động của các bạn khi đối mặt với GV trong lớp hoặc bên ngoài lớp học, thái độ khi bị GV cho điểm thấp, bị phê bình hoặc khiển trách SV. Thông qua khảo sát về văn hóa ứng xử của SV với GV tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, kết quả khảo sát như sau:

	
	Bạn có thường xuyên nghỉ học tự do không?
	Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
	Bạn có trốn học sau khi điểm danh không?
	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép GV không?
	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	Bạn có vô lễ hoặc có thái độ cư xử không đúng mực với GV trẻ không?
	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	Bạn có thường xuyên quay cóp, gian lận trong thi cử không?

	
	Số lượng SV khảo sát (Tỷ lệ %)

	Không
	493 (84.1%)
	410 (69.9%)
	552 (94.2%)
	20 (3.4%)
	11 
(2%)
	571 (97.5%)
	346
(59%)
	439
 (74.9%)

	Thỉnh thoảng
	88 (15%)
	161 (27.4%)
	30 (5.1%)
	44 (7.5%)
	103 (17.5%)
	15
 (2.5%)
	228 (38.9%)
	139 
(23.75)

	Thường xuyên
	2 (0.34%)
	6 (1.02%)
	4 (0.7%)
	522 (89.1%)
	472 (80.5%)
	
	6
(1.05%)
	

	Rất thường xuyên
	3 (0.56%)
	9 (1.68%)
	
	
	
	
	6
 (1.02%)
	8 
(1.4%)


Khảo sát trên 586 SV tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
	Thông qua bảng số liệu bên trên, có thể thấy, mối quan hệ giữa Thầy và Trò tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM khá tốt, giữa GV và SV thân thiện, tích cực và có sự tương hỗ lẫn nhau trong mọi hoạt động. Đây là một trong những thành tích rất đáng tự hào tại Trường, vì một số trường hiện nay, mối quan hệ giữa Thầy và trò xa cách, thiếu sự cởi mở, gần gũi. Đều này có tác động rất lớn đến việc truyền thụ và tiếp thu kiến thức của người dạy và học, đồng thời cũng ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực. Để tạo được thành tựu như trên, đó là sự nổ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ GV tại Trường trong những năm vừa qua.
	Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích trên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ những bạn SV vẫn có thái độ, cách hành xử với thầy, cô giáo không đúng đắn. Cụ thể, khoảng 12% có nghỉ học tự do, 30% SV đi học muộn, trong đó khoảng 27.4% thỉnh thoảng đi học muộn, 10% SV ra vào lớp không hoặc ít khi xin phép GV, 20% ít khi chào hỏi khi gặp GV và 40% có làm việc riêng trong lớp, 25% thừa nhận có quay cóp trong khi kiểm tra và thi cử.
	So sánh và đối chiếu giữa 2 nhóm SV: trung cấp và cao đẳng ở một số nội dung thể hiện văn hóa ứng xử của SV đối GV có thể thấy: 
	Câu hỏi
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Không
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên 
	Không
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên 

	Bạn có thường xuyên đi học muộn không
	178
(73.2%)
	64
(26.3%)
	1
(0.5%)
	232
(67.6%)
	97
(28.2%)
	14
(4.2%)

	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép GV không?
	11
(4.5%)
	19
(7.8%)
	213
(87.6%)
	9
(2.6%)
	25
(7.2%)
	309
(90%)

	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	5
(2.0%)
	52
(21.4%)
	186
(76.6%)
	6
(1.7%)
	51
(14.8%)
	286
(83.3%)

	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	139
(57.2%)
	100
(41.1%)
	4
(1.7%)
	207
(60.3%)
	128
(37.3%)
	8
(2.4%)


Khảo sát dựa trên 243 SV trung cấp và 343 SV cao đẳng tại trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
Khoảng 4.2% SV cao đẳng thường xuyên đi học muộn, trong khi tỷ lệ này ở trung cấp chỉ 0.5%. Nguyên nhân của thực trạng trên là do các em khối trung cấp được ba mẹ quản lý chặt chẽ về giờ đến trường hơn so với SV cao đẳng, trong khi đó, các em khối cao đẳng chủ yếu từ quê lên, vì vậy, ít chịu sự kiểm soát của gia đình. Về thái độ lễ phép đối với GV, SV cao đẳng thể hiện tốt hơn, kính trọng và lễ phép hơn, khoảng 90% SV khi ra vào lớp đều có xin phép với GV mình, trong khi tỷ lệ này ở khối trung cấp là 87.6%. 83.3% SV cao đẳng gặp thầy, cô trong trường có chào hỏi, trong khi tỷ lệ này ở trung cấp chỉ có 76.6%. Như vậy, từ những con số trên, có thể thấy phần nào, SV khối cao đẳng có văn hóa ứng xử với GV tốt hơn so với trung cấp. 
Theo ghi nhận từ các giáo viên dạy tại trường, đối với SV khối trung cấp T4: có một số thành phần tỏ ra rất cá biệt, lười học, thường xuyên nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học. Khi được giáo viên nhắc nhở, những em này có thái độ hoặc hành động xấc xược, dùng những lời lẽ không hay trước mặt giáo viên. Dù giáo viên có răn đe, phạt, thậm chí đuổi khỏi lớp học, tuy nhiên, các em vẫn ngang nhiên bước ra về với thái độ rất xem thường và thiếu tôn trọng giáo viên. Khi khảo sát về việc bạn đã từng vô lễ với thầy, cô: khoảng 14% đã từng vô lễ với giáo viên, trong đó tỷ lệ vô lễ với giáo viên thường xuyên chiếm khoảng hơn 2%. Hiện tại, quy định của trường chặt chẽ với những trường hợp có hành vi, thái độ vô lễ với GV sẽ bị kỷ luật rất nặng, tuy nhiên, các em vẫn cố tình. Đều đó chứng tỏ, đối với những trường hợp trên, Nhà trường và GVCN cần quan tâm cũng như tìm ra phương pháp giáo dục thích hợp đối với các em sinh viên khối T4 nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục thật sự có văn hóa.
· Ứng xử của sinh viên với cán bộ, nhân viên trong trường
Để đánh giá về văn hóa của một người SV, một người thanh thiếu niên, không phải chỉ đánh giá cách ứng xử của người đó với bạn cùng trang lứa, với người dạy dỗ mình mà còn phải cần đánh giá thông qua cách họ ứng xử với mọi tầng lớp khác nhau, đặc biệt là những người không có địa vị hoặc những người có thu nhập thấp trong xã hội. Có như vậy mới có thể đánh giá một cách toàn diện về phẩm chất và nhân cách của người SV. 
Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, lượng SV mỗi ngày một tăng, với tất cả các hệ, các bậc khác nhau. Có những bạn vào trường với đầu vào khá tốt, tích cực và là công dân tốt, tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số bộ phận bước vào trường với tâm thế là bị ép buộc bởi gia đình, hoặc trình độ khá thấp, tư tưởng, quan điểm ngang bướng, thể hiện cái tôi cao. Do đó, với mỗi nhóm đối tượng khác nhau, thì cách họ ứng xử với nhân viên trong trường cũng khác nhau.
Khảo sát về thái độ của SV khi bị lao công nhắc nhở về hành vi xả rác, kết quả như sau:
	
	Khi bị lao công nhắc nhở về hành vi xả rác, bạn sẽ làm gì?
	Cao đẳng

	Xin lỗi và rút kinh nghiệm
	572 
(97.6%)
	334 
(97.3%)

	Tỏ thái độ khó chịu và không hợp tác
	6
(1.02%)
	5
(1.45%)

	Im lặng rồi bỏ đi
	8
(1.38%)
	4
(1.16%)


 
Khoảng 97% SV biết xin lỗi và rút kinh nghiệm khi bị lao công nhắc nhở, chỉ có khoảng gần 3% phản ứng tiêu cực và bất hợp tác với lao công trong trường. Hiện tại, tại một số khu vực có ghế đá trong khuông viên trường, nhiều nhóm SV ngồi học nhóm, thảo luận và ăn uống và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi nhóm quay đi, lao công thường than phiền rất nhiều về việc rác vương vấn tại khu vực SV ngồi, hộp thức ăn, lon nước uống, giấy… bị SV vứt bỏ khắp nơi. Khi lao công đến nhắc nhở, SV sẽ tự giác đứng dậy và đem rác bỏ vào thùng, tuy nhiên, nếu không nhắc thì SV lại vô tư xả rác. Từ thực trạng trên, có thể thấy, SV vẫn biết lắng nghe, biết hành động nào là đúng đắn và thích hợp. Do đó, cần phải có sự quan tâm, giáo dục và rèn luyện đức tính này cho các em. Điều này, dần dần sẽ trở thành những thói quen tốt, lặp lại mà không cần có sự tác động từ bên ngoài. Ngược lại, tại ngưỡng này, nếu chúng ta bỏ mặc, để SV tự ứng xử và tự nhìn nhận, thì có khi lại trở thành một thói quen xấu ăn dần trong tư tưởng các em. Điều này, cũng tương tự như việc các em xếp hàng khi vào căn tin mua thức ăn. Việc xếp hàng thường xuyên không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp tại căn tin nhà trường, còn giúp chúng ta thấy được thái độ tôn trọng của SV với những nhân viên phục vụ tại căn tin. Thực hiện bảng khảo sát về vấn đề này, kết quả như sau:
	
	Chưa bao giờ
	Thỉnh thoảng
	Rất thường xuyên

	Số lượng SV
	125
	201
	260

	Tỷ lệ %
	21.3%
	34.3%
	44.4%


Khảo sát: Bạn có thường xếp hàng khi vào căn tin mua thức ăn không?
Việc xếp hàng trong căn tin do không có bảng quy định và cũng không có yêu cầu tại quầy mua, do đó, SV thường không xếp hàng, theo khảo sát bên trên, chỉ có khoảng 44.4% là thường xuyên xếp hàng, 34.3% chỉ thỉnh thoảng xếp hàng và có đến 21.3% là không bao giờ xếp hàng. Thói quen xếp hàng tại căn tin sẽ giúp SV hình thành một nếp sinh hoạt có trật tự, kỷ cương và khi bước ra ngoài xã hội, các em sẽ tự giác hành động ở bất cứ môi trường nào, đó được xem là hành động đẹp của một người có văn hóa. Đồng thời, việc chấp hành các nội quy, quy định từ những đều nhỏ nhặt sẽ giúp các em biết hình thành tác phong có kỷ luật, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo lệ thường, những cá nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy tắc nơi họ học tập và làm việc thường là những người chỉ sống theo ý thích của bản thân, chỉ suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, không nghĩ đến lợi ích của những người xung quanh. Do đó, cần phải chú trọng và giáo dục cho SV từ những đều nhỏ nhặt, những việc làm đơn giản sẽ dần giúp các em trở thành người công dân tốt, biết cư xử đúng đắn trong mọi tình huống.
· Ứng xử với môi trường
Biết ứng xử với môi trường thể hiện qua việc có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh lớp học và môi trường học tập. Bỏ rác đúng nơi quy định và biết bảo vệ, gìn giữ tài sản của Nhà trường, của lớp học. Hiện nay, qua đánh giá về vệ sinh trong lớp cũng như trong trường học, vấn đề về ý thức giữ gìn vệ sinh của các em khá tốt. Hầu như lớp học nào cũng được trang bị thùng rác, bên ngoài trường cũng trang bị các thùng rác lớn, có phân loại các loại rác thải. Do đó, ít thấy trường hợp lớp học trong tình trạng dơ bẩn, thiếu vệ sinh. Qua khảo sát về việc bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ tài sản của trường, kết quả như sau:
	
	Không
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên

	Số lượng SV
	14
	34
	538

	Tỷ lệ %
	2.4%
	5.8%
	91.8%


Câu hỏi: Bạn có bỏ rác đúng nơi quy định, có giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường không?
Theo kết quả khảo sát trên: 91.8% sinh biết bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh cũng như biết gìn giữ và bảo vệ tài sản trong nhà trường như: bàn ghế, bảng, các thiết bị kỹ thuật trong phòng học, ghế đá trong khuôn viên…Tỷ lệ này ở nhóm SV trung cấp và Cao đẳng cũng khá tương đương nhau.
	
	Trung cấp
	Cao đẳng

	Số lượng SV
	222
	316

	Tỷ lệ %
	91.35%
	92.1%


Khảo sát trên 243 SV trung cấp và 343 SV cao đẳng tại trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
Từ suy nghĩ, quan điểm đến hành động nó rất gần. Khảo sát dựa trên ý kiến của SV theo quan điểm các bạn thì hầu hết các trong tư tưởng, các bạn đều có suy nghĩ đúng đắn, biết làm những đều tích cực. Tuy nhiên, khi được cọ xát trong thực tế, sẽ có nhiều em lại không hành động như trong suy nghĩ. Ví dụ, dựa trên kết quả khảo sát, vẫn còn gần 9% SV chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, chưa biết giữ gìn vệ sinh cũng như tài sản của Nhà trường. Giữa một bên là nhóm các em có ý thức tốt, biết ứng xử với môi trường như thế nào là đúng đắn và một bên là nhóm những bạn có những thái độ và hành xử chưa tốt với môi trường. Khi hai nhóm này ngồi gần nhau, những hành động tiêu cực với môi trường của nhóm này sẽ tác động lên SV của nhóm còn lại, và tất yếu sẽ có nhiều bạn cũng sẽ hành động tương tự như vậy.
Do đó, để khắc phục tình trạng trên và tránh tình trạng lây lan nhau trong hành động, thì bên cạnh sự nhắc nhở của lao công, GV bộ môn thì GV chủ nhiệm cũng thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em để góp phần xây dựng môi trường học tập sạch sẽ và thoáng mát.
3.2. Các nguyên nhân của thực trạng trên
Văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường qua phân tích thực trạng bên trên, có thể thấy, phần lớn các em biết ứng xử như thế nào là đúng, có thái độ và cách cư xử đúng mực, biết lắng nghe và tôn trọng mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó một số trường hợp chưa biết ứng xử với bạn bè, với thầy cô giáo và với nhân viên trong trường. Để khắc phục tình trạng trên và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp thì phải tìm hiểu rõ xem nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là gì. Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, có thể phân thành một số nguyên nhân sau:
· Thứ nhất: Kỷ luật của nhà trường chưa thật sự nghiêm khắc
Một trong những yếu tố góp phần xây dựng và rèn luyện văn hóa ứng xử cho sinh viên đó chính là từ nội quy, quy định của nhà trường. Khi bước vào trường, SV đa dạng từ mọi độ tuổi, giới tính, thành phần gia đình và nhận thức khác nhau. Do đó, cần phải xây dựng hệ thống các quy định, quy tắc để đưa các em vào khuôn khổ nhất định, rèn luyện tính kỷ luật và giáo dục về cách ứng xử, hình thành quan điểm sống đúng đắn đến các em. Nếu hệ thống quy định, nội quy chưa được đánh giá là nghiêm khắc thì sẽ tác động rất nhiều tới ý thức các em. 
Qua khảo sát SV về cho ý kiến về kỷ luật của nhà trường hiện nay như thế nào, thì kết quả như sau:
	
	Theo bạn, kỷ luật nhà trường có đủ nghiêm khắc chưa?
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Thiếu nghiêm khắc
	42 
	7.1%
	25
	10.3%
	17
	4.9%

	Nghiêm khắc
	98 
	16.8%
	35
	14.4%
	63
	18.3%

	Bình thường
	446 
	76.1%
	183
	75.3%
	263
	76.8%


Tổng số khảo sát: 586 SV sinh viên đang theo học tại trường, trong đó có 243 SV trung cấp và 343 SV Cao đẳng
Chỉ có 16.8% SV cho rằng kỷ luật nhà trường nghiêm khắc, 7.1% cho rằng thiếu nghiêm khắc và 76.1% cho rằng kỷ luật như vậy là bình thường. Sự nghiêm khắc ở đây thể hiện ở mức phạt hoặc ghi nhận những trường hợp hút thuốc, chửi thề, quay cóp, đánh bài, không đúng đồng phục tác phong, đi học trễ…Hiện tại, tình trạng chửi thể trong trường tồn tại khá nhiều ở một số em, các em không chỉ dùng những lời lẽ này bên ngoài lớp, mà còn thể hiện ngay trong lớp, nhiều GV đã nhắc nhở, ghi nhận vào sổ đầu bài, gọi phòng thanh tra. Tuy nhiên, tình trạng vẫn lặp lại ở các buổi học sau. 
4.9% SV CĐ cho rằng kỷ luật nhà trường ít nghiêm khắc, trong khi ở khối trung cấp thì có đến 10.3%. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy, một phần là do ý thức các em cao đẳng cao hơn, phần còn lại là do việc tuyển sinh đầu vào rất khó khăn, phụ huynh khi gửi các em T4 vào trường họ đã trông cậy rất nhiều ở GV cũng như nhà trường hỗ trợ giáo dục và rèn luyện con em. Đó là lý do, nhiều GV khi gặp những phản ứng tiêu cực của SV trung cấp, họ cũng tạo điều kiện và dễ dàng hơn.
Do đó, theo mong muốn của các em, nhà trường nghiêm khắc hơn nữa với những trường hợp có thái độ, cư xử không đúng đắn vừa giúp uốn nắn, giáo dục và vừa là để làm gương cho các bạn còn lại trong lớp.
Thứ hai: Từ tác phong sư phạm của người giảng viên
Bản thân người thầy là hình mẫu thước đo về sự chuẩn mực, từ tác phong cho đến nhân cách, tuy nhiên, nhiều GV có những thái độ không đúng mực trong lời nói, hành động và cách cư xử. Đều đó cũng phần nào tác động đến nhân cách và cách cư xử của các em. Khi được hỏi: GV có sử dụng những lời lẽ nặng nề, cư xử không đúng mực với những SV cá biệt không? Kết quả khảo sát như sau:
	
	Chung
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Không 
	509 
	86.8%
	196
	80.6%
	313
	91.3%

	Thỉnh thoảng
	69
	11.8%
	43
	17.7%
	26
	7.5%

	Thường xuyên
	8 
	1.4%
	4
	2.7%
	4
	1.2%



Hình mẫu của một người thầy thường là tấm gương để các SV noi theo, nếu hình mẫu tích cực, đúng chuẩn mực của người nhà giáo thì sẽ tạo được thế hệ những công dân tốt, tích cực cho xã hội. Nhưng nếu ngược lại, thì đó là những nỗi lo rất lớn cho thế hệ công dân tương lai sau này của nước nhà. Hơn 13% SV cho rằng, GV có dùng những lời lẽ nặng nề với một số bạn. Tỷ lệ này ở khối cao đẳng ít hơn, tuy nhiên, ở khối trung cấp hơn 20% SV cho rằng GV có dùng lời lẽ nặng nề, cư xử đôi khi không đúng mực với một số bạn trong lớp. Đó là lý do, khiến tâm lý các bạn bị ảnh hưởng, và tác động tới cách hành xử, thái độ thiếu tôn trọng của SV đối với GV. Nếu người thầy thương yêu học trò, cư xử đúng mực, sẽ nhận được sự kính trọng yêu thương từ các em, nhưng nếu ngược lại, là tấm gương phản chiếu để các em từ đó hình thành thái độ thiếu tôn trọng với người thầy của mình. Tương tự vấn đề đi học muôn của SV, theo khảo sát chỉ có 83.6% GV vào lớp đúng giờ. Ngoài ra, khi được khảo sát về việc xử lý các tình huống SV vi phạm kỷ luật trong lớp, thì kết quả khảo sát như sau:
	
	GV có nghiêm khắc xử lý các trường hợp SV nghỉ học thường xuyên, sử dụng điện thoại trong giờ học hoặc những SV có những lời lẽ thiếu văn hóa không?

	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Rất nghiêm khắc
	444 
	75.8%

	Ít nghiêm khắc
	114 
	19.5%

	Không quan tâm
	28 
	4.7%



Theo khảo sát trên, có 75.8% GV rất nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm của SV, tuy nhiên, có đến gần 25% vẫn còn xử lý rất nhẹ, đó là nguyên nhân làm cho SV chai lì trong thái độ, cư xử thiếu chuẩn mực. Do đó, cần phải khắc phục từ vấn đề này để định hướng cũng như rèn luyện nhân cách cho các em.
Ngoài ra, chỉ 84.5% GV chào hỏi lại SV khi SV chào hỏi mình, còn 15.5% có chào nhưng qua loa và phớt lờ. 16.8% GV ít khi thân thiện, gần gũi với SV. 15.6% SV trung cấp cho rằng cố vấn học tập ít khi quan tâm đến SV của lớp. Nhiều trường hợp nghỉ học cả tuần, phụ huynh gọi điện hỏi thăm thì mới bắt đầu dò hỏi các bạn trong lớp. Thậm chí, nhiều trường hợp, các thành viên trong lớp mâu thuẫn, thiếu đoàn kết nhưng GV cũng ít khi bận tâm, chỉ giải quyết qua loa, và đề cập chỉ một lần rồi thôi.
Trường học là nơi giúp nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của mỗi người học, trong đó, hình ảnh của người thầy là hình ảnh mẫu mực để từ đó người sinh viên noi theo và ngày càng hoàn thiện về nhân cách. Do đó, mỗi người GV cần phải lưu tâm hơn về tác phong của mình để trở thành gương tốt cho sinh viên của mình.
Thứ ba: Sự thiếu quan tâm từ gia đình, từ phía phụ huynh của các em
Gia đình có vai trò quan trọng trong xây dựng việc hình thành tính cách, tâm lý, tình cảm cũng như tinh thần cho sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Các em nhỏ lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của người thân và được hưởng sự quan tâm chân thành, tìm thấy sự nâng đỡ, sự thừa nhận, sự thông cảm… Đây chính là môi trường lý tưởng để hình thành nhân cách tốt cho lớp trẻ. Ngày nay, xã hội phát triển cũng làm cho cuộc sống của các gia đình bận rộn hơn, do đó, sự quan tâm  của cha mẹ tới con cái cũng chưa toàn diện, một số gia đình thường quan tâm chú trọng tới thành tích học tập, điều kiện vật chất của con hơn là đời sống tâm lý, tình cảm… Con cái thường sống khép kín, ngại chia sẻ, dẫn tới tình trạng bệnh lý tâm lý – tự kỷ, nghiện mạng xã hội hoặc game… Khi đó, con cái tìm đến mạng xã hội, tệ nạn xã hội để làm bạn và thể hiện cái tôi của bản thân, hình thành nhân cách lệch lạc.
	Khi được hỏi cha mẹ có quan tâm đến việc học, việc kết bạn và tâm tư, tình cảm của bạn không thì kết quả khảo sát như sau:
	
	Không quan tâm
	Thỉnh thoảng
	Rất thường xuyên

	Số lượng SV
	29
	155
	402

	Tỷ lệ %
	4.9%
	26.4%
	68.6%



Chỉ 68.6% phụ huynh thường xuyên hỏi han, quan tâm đến việc học, những mối quan hệ và mong muốn của các em. 26.4% chỉ dành ít thời gian quan tâm, 1-2 lần trong tuần và mỗi lần chỉ hỏi vài câu cho xong chứ không tìm hiểu kỹ lý do vì sao hoặc con em như thế nào. Và có 4.9% phụ huynh không quan tâm, không dành thời gian cho các con. Việc bỏ mặc con cái hoặc phó mặc hết cho nhà trường và xã hội là khuynh hướng chung của tất cả các gia đình hiện nay. Đều này đẩy các em vào một môi trường, một không gian chỉ riêng những mối quan hệ của các em. Nếu môi trường các em tiếp xúc là môi trường tốt thì đều đó sẽ giúp phát triển và hoàn thiện nhân cách trong mỗi em. Ngược lại, nếu môi trường mà các em tìm đến là những mối quan hệ tiêu cực, quan điểm sống lệch lạc sẽ dần ảnh hưởng đến thái độ sống, cách ứng xử với người xung quanh và quan điểm, tư tưởng tiêu cực. Một số SV bị ảnh hưởng bởi từ chính những hành động như lời nói, biểu hiện và thái độ cư xử của những người thân trong gia đình. Đa phần những sinh viên thường hay dùng bạo lực, chửi thề và thái độ ngang bướng đều xuất thân từ những môi trường gia đình có hoàn cảnh tương tự như vậy.
Khảo sát về việc “Cha mẹ bạn có thường xuyên sử dụng những từ ngữ nặng nề, thô lỗ với bạn không?” kết quả như sau:
	
	Chưa bao giờ
	Thỉnh thoảng
	Rất thường xuyên

	Số lượng SV
	327
	228
	31

	Tỷ lệ %
	55.8%
	38.9%
	5.3%



Có 38.9% SV nói rằng, ba mẹ đôi khi dùng những lời lẽ khá nặng nề đối với các bạn và có 5.3% phụ huynh thường xuyên như vậy với các em. Đó là lý do làm cho các em không muốn tâm sự với người thân trong gia đình, không muốn chia sẽ bất cứ mọi thứ liên quan đến bản thân. Ngoài ra, việc chứng kiến thường xuyên những ngôn từ nặng nề, la mắng, bạo lực, đòn roi đã tác động rất nhiều đến tâm lý, đến cách cư xử của các em với người đối diện. Các em dần trở nên nóng tính, thiếu kiên nhẫn và chỉ thích giải quyết bằng bạo lực. Một khi những đều đó dần trở thành thói quen, ăn sâu trong tư tưởng, quan điểm của các em thì sẽ rất khó để điều chỉnh và uốn nắn lại.
Thứ ba: Sự tác động từ môi trường xã hội
Xã hội ngày càng phát triển, nhiều môi trường được mở ra và tạo điều kiện cho giới trẻ, thanh thiếu niên được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, kiến thức và thậm chí nhiều mối quan hệ mới. Việc tiếp cận với nhiều mối quan hệ đa dạng đã phần nào tác động đến quan điểm, lối sống và suy nghĩ của nhiều bạn trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, phụ huynh bận rộn với việc kiếm tiền, trang trải cuộc sống đã phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường và xã hội. Đó là những lý do đẩy các em vào không gian riêng của chính những em đó. 
Sinh viên ngày nay, được tự do trong suy nghĩ, hành động và kết bạn, do đó, nếu môi trường em được tiếp cận là môi trường tốt, thì đều đó sẽ tác động tích cực đến các em, nhưng nếu môi trường các em tiếp xúc tập hợp những thành phần bất hảo, suy nghĩ lệch lạc, ứng xử thiếu văn hóa thì lại càng rủi ro đến sự hình thành nhân cách các em. Khi được hỏi nguyên nhân nào dẫn đến sự xuống cấp văn hóa ứng xử trong bộ phận SV hiện nay thì kết quả như sau:
	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Do các tiêu cực trong môi trường học đường
	57
	9.7%

	Do sự tác động từ các yếu tố bên ngoài môi trường xã hội
	408
	69.6%

	Thiếu sự liên kết giữa Nhà trường và gia đình
	57
	9.7%

	Thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình
	64
	11%


Có đến 69.6% SV cho rằng, nguyên nhân làm cho văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay bị xuống cấp, tha hóa là do chính từ các yếu tố bên ngoài xã hội. Những mối quan hệ bạn bè, những thông tin trên các mạng xã hội như: Facebook, Instagram, Zalo…và các trò chơi trên các ứng dụng đã làm thay đổi trong cách nhìn nhận, đến quan điểm sống, thái độ của các em. Các em chạy theo trào lưu sống ảo, sống thực dụng mà quên các giá trị văn hóa của truyền thống, các chuẩn mực đạo đức cần có của mỗi con người. Sự thực dụng tác động đến suy nghĩ của sinh viên, và các em cho rằng, không cần phải học vẫn có thể kiếm tiền, vẫn có thể làm giàu được. Không cần sống tốt, miễn có tiền thì ắt sẽ được người ta tôn trọng. Đó là những suy nghĩ khá nguy hiểm, không chỉ làm hại đến bản thân mỗi người sinh viên mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Việc các bạn ham kiếm tiền, bỏ học rồi sa vào cơ bạc, cá độ đang hiện diện rất nhiều trong sinh viên hiện nay.
Chỉ có 58.3% SV cho rằng, tình trạng cúp học, chơi game, tham gia cá độ, cờ bạc ở sinh viên hiện nay là rất nguy hiểm.
	
	Số lượng SV
	Tỷ lệ %

	Bình thường
	34
	5.9%

	Nguy hiểm
	210
	35.8%

	Rất nguy hiểm
	342
	58.3%


Khảo sát: “Tình trạng cúp học, chơi game, tham gia cá độ, cờ bạc ở sinh viên hiện nay có nguy hiểm không?”
	35.8% SV cho rằng nó chỉ ở mức nguy hiểm, và 5.9% SV cho rằng vấn đề đó là bình thường. Sinh viên hiện nay có quá nhiều thời gian dành cho những không gian bên ngoài xã hội, những tác động từ chính môi trường này là nhân tố quan trọng góp phần hình thành và phát triển văn hóa ứng xử của sinh viên theo nhiều chiều hướng khác nhau. 
4. Giải pháp góp phần nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trong giai đoạn hiện nay
· Về phía Nhà trường
 
Nhà trường phải nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của giáo dục văn hóa ứng xử nói chung và văn hóa ứng xử trong sinh viên nói riêng. Thường xuyên tố chức kiểm tra, giám sát về công tác giáo dục văn hóa ứng xử trong sinh viên. Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh việc rèn luyện kỹ năng sống cho SV, giúp SV có các kỹ năng ứng phó linh hoạt với các tình huống trong học tập, làm việc và cuộc sống. Đồng thời, nhà trường cũng cần chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ các hoạt động ngoại khóa bổ ích, hấp dẫn cho SV. Nhà trường cần thành lập các phòng tham vấn học đường nhằm hỗ trợ, giúp đỡ SV khi các em gặp khó khăn về tâm lí. Người làm công tác tham vấn phải được đào tạo bài bản về kiến thức tâm lí nói chung và các kĩ năng tham vấn nói riêng nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những nhu cầu cần được giải bày và chia sẽ, gần gũi với các em SV, định hướng cho các em về văn hóa trong môi trường học đường. 
Ngoài ra, Nhà trường cũng cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của trường học, lớp học bao gồm GV và sinh viên.  Với những giảng viên nhận sự phản ánh về thái độ thiếu tôn trọng người học, ứng xử thiếu tế nhị, và GV thường xuyên quy phạm nội quy về đồng phục, tác phong, giờ giấc… Nhà trường cần phối hợp với Khoa, ban ngành để giám sát và có những biện pháp xử lý đúng đắn và thích hợp. Trường hợp sinh viên đã vi phạm còn tiếp tục tái diễn, cần kết hợp với phụ huynh để giáo dục và rèn luyện lại nhận thức, đạo đức cho sinh viên đó. Xử lý nghiêm, hiệu quả sẽ là tấm gương để sinh viên nhìn vào đó và điều chỉnh lại hành vi của mình cho phù hợp.
Bên cạnh đó, Nhà trường cần đẩy mạnh hơn trong việc tăng cường mối liên kết với phụ huynh của sinh viên. Với những sinh viên cá biệt, Nhà trường thường xuyển tổ chức gặp mặt với phụ huynh của sinh viên đó để tìm hiểu nguyên nhân, chia sẽ với phụ huynh những khó khăn, vướng mắt của họ đối với con em mình. Việc liên hệ thường xuyên giữa Nhà trường với Phụ huynh là sợi dây liên kết tốt nhất để nắm bắt được tình hình học tập cũng như những vấn đề liên quan đến tâm lý, tư tưởng, suy nghĩ của các em. Từ đó, giúp cho quá trình giáo dục, định hướng và rèn luyện nhân cách sống, văn hóa học đường ngày càng tốt và phát triển hơn.
· Về phía giảng viên, cố vấn học tập

Giảng viên cần xây dựng môi trường học đường có văn hóa, lành mạnh là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo và SV. Để làm được điều đó, việc đầu tiên cần làm là người thầy phải làm gương sáng trong việc xây dựng và thực hiện nét đẹp văn hóa ứng xử trong trường học. Giảng viên phải xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò một cách đúng mực, nghiêm túc, thân mật, giản dị và chân thành. Giảng viên phải xác định đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc dạy chữ và dạy người. Các thầy cô cần thường xuyên động viên, nhắc nhở và khuyến khích SV tự giác và tích cực thực hiện văn hóa học đường. Lồng ghép công tác giáo dục việc thực hiện văn hóa ứng xử cho SV vào bài giảng một cách hợp lý, sinh động, hấp dẫn. 
Làm tốt vai trò gương mẫu trong văn hóa ứng xử với sinh viên. Phải kết hợp nhẹ nhàng và cứng rắn trong xử lý trường hợp sinh viên có thái độ thiếu lịch sự, tôn trọng GV và bạn bè. Cần lên án cũng như chỉ trích, phân tích điểm đúng, điểm sai đối với các trường hợp tha hóa trong văn hóa, trong đạo đức. Bên cạnh là người gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhân cách, là một tấm gương về văn hóa ứng xử để sinh viên noi theo. Giảng viên cần thể hiện năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn có hành vi và thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Đây là tính tất yếu trong quá trình đổi mới toàn diện đại học Việt Nam hiện nay. Giảng viên đóng vai trò là người gợi mở, định hướng, cố vấn để sinh viên chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức và hình thành văn hóa đẹp.
Đối với cố vấn học tập: Cần quan tâm hơn đối với sinh viên mình chủ nhiệm, với những trường hợp nghỉ học thường xuyên, CVHT nên tìm hiểu nguyên nhân, động viên, khích lệ và chia sẽ những khó khăn giúp bạn có thể quay trở lại lớp học. Đối với những SV vi phạm về nội quy, có thái độ thiếu kính trọng đối với GV, cư xử bạo lực, lời nói thiếu tế nhị… GV cần xử lý nghiêm khắc, triệt để để các sinh viên không tái phạm đồng thời là bài học để các sv trong lớp lấy đó làm gương.
Ngoài ra, cần tổ chức các sân chơi, khuyến khích SV tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội trong trường nhằm nâng cao kỹ năng sống cho các em, thắt chặt tinh thần đoàn kết các thành viên trong lớp. Bên cạnh đó, GV chủ nhiệm phải trở thành người mẹ thứ hai của các em, tâm sự, chia sẽ và nắm bắt các tâm tư, nguyên vọng và quan tâm đời sống tinh thần để từ đó có thể giúp các em xây dựng được đời sống tinh thần vui vẻ, lạc quan và tràn đây năng lượng.
· Về phía tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Chú trọng công tác tổ chức xây dựng và thực hiện văn hóa học đường lồng ghép vào các hoạt động, phong trào tập thể: các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào SV tình nguyện, ... trong những buổi học tập, sinh hoạt ngoại khóa của các lớp SV. Song song, các tổ chức đoàn thể cần tích cực tuyên truyền văn hóa ứng xử trên website, diễn đàn sinh viên, phát thanh sinh viên, bản tin Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đồng thời, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục đổi mới các hoạt động phong trào mang tính định hướng, giáo dục để thu hút SV tham gia các hoạt động lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong đoàn viên, thanh niên và kịp thời tuyên dương những gương sáng điển hình. 
· Về phía gia đình

Để giáo dục đạo đức cho giới trẻ, mỗi gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, làm cho các giá trị đó ngày càng toả sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho thế hệ con cháu. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái hơn trong mọi vấn đề, nhất là đạo đức, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục xã hội hóa thế hệ trẻ. Sự gương mẫu trong cách ứng xử, lối sống, trong làm việc… của cha mẹ chính là phương pháp giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Những bậc cha mẹ sống với nhau hòa thuận chung thủy và có tình nghĩa với nhau là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
            Như vậy, nếu chúng ta thực tốt được những đều trên, sẽ giúp sinh viên dần nhận thức tích cực hơn, thay đổi trong hành vi, ứng xử, thái độ của từng cá nhân. Đồng thời, góp phần xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng, có đạo đức và có phẩm chất của con người xã hội chủ nghĩa.

                                                              


KẾT LUẬN

Thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng như trong bài đã phân tích. Nhìn chung đa phần sinh viên đều nhận thức được trong quan điểm, suy nghĩ và lối sống của mình, biết tôn trọng người đối diện, yêu thương và giúp đỡ bạn bè, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn có những biểu hiện trong sự tha hóa về văn hóa trong sinh viên. Cụ thể, thái độ của các em đối với giảng viên còn ngang tàn, thiếu sự kính trọng đối với những người lớn tuổi, ứng xử với bạn bè thô bạo, hống hách… Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp trên, tuy nhiên, trong bài viết đã chỉ ra bốn nguyên nhân cơ bản nhất, tác động nhiều nhất đến sự thay đổi trong văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay.
Do đó, cần có sự kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp và hiệu quả để giáo dục và rèn luyện nhân cách cho từng sinh viên. Có như vậy, mới góp phần xây dựng được trường học thân thiện, học sinh tích cực và đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG HIỆN NAY

Đối tượng khảo sát: Sinh viên khối Trung cấp, cao đẳng liên thông, cao đẳng
Học kỳ I, Năm học 2021 - 2022
Tổng số sinh viên khảo sát: 586
NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Số lượng Sinh viên được khảo sát ở các khóa
	Khóa
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Số lượng SV khảo sát
	1
	1
	1
	2
	5
	82
	150
	344

	Tỷ lệ (%)
	0.17%
	0.17%
	0.17%
	0.34%
	0.85%
	14%
	25.6%
	58.7%



2. Số lượng SV được khảo sát theo khối
	Khối
	Trung cấp
	Liên thông
	Cao đẳng

	Số lượng SV 
	243
	22
	321

	Tỷ lệ (%)
	41.4
	3.8
	54.8



3. Khảo sát theo nhóm ngành
	Ngành
	Kinh tế
	Kỹ thuật

	Số lượng SV
	129
	457

	Tỷ lệ (%)
	22
	78



4. Khảo sát theo giới tính
	Giới tính
	Nam
	Nữ

	Số lượng SV
	515
	71

	Tỷ lệ (%)
	87.9
	12.1





5. Câu hỏi khảo sát
	
	Bạn có thường xuyên nghỉ học tự do k
	Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
	Bạn có trốn học sau khi điểm danh không?
	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép giảng viên không?
	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	Bạn có vô lễ hoặc có thái độ cư xử không đúng mực với những GV trẻ không?
	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	Bạn có thường xuyên quay cóp, gian lận trong thi cử không?
	GV của bạn có thường xuyên vào lớp muộn không?

	Không
	493 (84.1%)
	410 (69.9%)
	552 (94.2%)
	20 (3.4%)
	11 
(2%)
	571 (97.5%)
	346
(59%)
	439 (74.9%)
	490 (83.6%)

	Thỉnh thoảng
	88 (15%)
	161 (27.4%)
	30 (5.1%)
	44 (7.5%)
	103 (17.5%)
	15 (2.5%)
	228 (38.9%)
	139 (23.7%)
	96 (16.4%)

	Thường xuyên
	2 (0.34%)
	6 (1.02%)
	4 
(0.7%)
	522 (89.1%)
	472   (80.5%)
	
	6
(1.05%)
	
	

	Rất thường xuyên
	3 (0.56%)
	9 (1.68%)
	
	
	
	
	6 
(1.05%)
	8 
(1.4%)
	



	
	Theo bạn, kỷ luật nhà trường có đủ nghiêm khắc chưa?
	Trung cấp
	Cao đẳng

	Thiếu nghiêm khắc
	42 (7.1%)
	25 (10.3%)
	17(4.9%)

	Nghiêm khắc
	98 (16.8%)
	35 (14.4%)
	63 (18.4%)

	Phù hợp với SV
	446 (76.1%)
	183 (75.3%)
	263 (76.7%)



	
	GV có sử dụng những lời lẽ nặng nề, cư xử không đúng mực với những SV cá biệt không?
	Bạn có thường xếp hàng khi vào căn tin mua thức ăn không?
	Nhân viên trong trường có cư xử nhẹ nhàng, nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ SV không?
	Cha mẹ có quan tâm đến việc học, kết bạn và những việc khác liên quan đến bạn không?
	Cha mẹ của bạn có thường xuyên sử dụng những từ ngữ nặng nề, thô lỗ với bạn không?
	Bạn có bỏ rác đúng nơi quy định không, có giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường không?

	
	Số lượng SV ( Tỷ lệ %)

	Không/ 
Chưa bao giờ
	509 (86.8)
	125 (21.3)
	14 (2.4)
	29 (4.9)
	327 (55.8)
	14 (2.4)

	Thỉnh thoảng
	69 (11.8)
	201 (34.3)
	85 (14.5)
	155 (26.4)
	228 (38.9)
	34 (5.8)

	Thường xuyên
	8 (1.36)
	
	
	
	
	538 (91.8)

	Rất thường xuyên
	
	260 (44.4)
	487 (83.1)
	402 (68.6)
	31 (5.3)
	




	
	Khi gặp những hành vi không đúng, hành vi tiêu cực của các sinh viên trong trường, bạn thường làm gì?
	Cao đẳng

	Bỏ mặc và không quan tâm
	117 (20%)
	49 (14.2%)

	Chỉ đứng xem và bình luận cá nhân
	54 (9.2%)
	26 (7.5%)

	Nhờ người đến can thiệp
	415 (70.8%)
	268 (78.3%)




	
	GV có nghiêm khắc xử lý các trường hợp SV nghỉ học thường xuyên, sử dụng điện thoại trong giờ học hoặc những SV có những lời lẽ thiếu văn hóa không?

	Rất nghiêm khắc

	444 (75.8%)

	Ít nghiêm khắc
	114 (19.5%)

	Không quan tâm
	28 (4.7%)



	
	Khi bạn chào hỏi GV, GV có chào hỏi lại các bạn không?

	Có, thường xuyên
	495 (84.5%)

	Có, nhưng qua loa
	79 (13.5%)

	Có, nhưng phớt lờ
	12 (2.0%)



	
	Cố vấn học tập của bạn có quan tâm đến SV trong lớp không?
	Trug cấp
	Cao đẳng, LT

	Có nhưng rất ít
	62 (10.6%)
	30 (12.3%)
	32 (9.3%)

	Không quan tâm
	8 (1.3%)
	8 (3.3%)
	10 (2.9%)

	Có, rất quan tâm
	516 (88.1%)
	205 (84.3%)
	301 (87.7%)



	
	Khi bị lao công nhắc nhở về hành vi xả rác, bạn sẽ làm gì?
	Cao đẳng 

	Xin lỗi và rút kinh nghiệm
	572 (97.6%)
	334 (97.3%)

	Tỏ thái độ khó chịu và không hợp tác
	6
	5

	Im lặng rồi bỏ đi
	8
	4




	
	Theo bạn thì GV có thân thiện, gần gũi với SV không?

	Không 
	9 (1.6%)

	Có, nhưng thỉnh thoảng
	89 (15.2%)

	Có, rất thân thiện
	488 (83.2%)



	
	Các bạn SV trong lớp cư xử có thân thiện, hòa đồng và đoàn kết nhau không?
	Cao đẳng

	Không
	16 (2.7%)
	6 (1.7%)

	Có nhưng vài bạn
	154 (26.3%)
	67 (19.5%)

	Có, rất đoàn kết
	416 (71%)
	270 (78.8%)



	
	Theo bạn, tình trạng cúp học, chơi game, tham gia cá độ, cờ bạc ở sinh viên hiện nay có nguy hiểm không?

	Bình thường
	34 (5.9%)

	Nguy hiểm
	210 (35.8%)

	Rất nguy hiểm
	342 (58.3%)



	
	Khi xãy ra mâu thuẫn với bạn, bạn sẽ chọn cách giải quyết nào?
	Trung cấp
	Cao đẳng, 

	Bỏ đi chổ khác
	105 (17.9%)
	51 (20.9%)
	54 (15.7%)

	Dùng bạo lực hoặc tranh cãi đến cùng
	12 (2.1%)
	7 (2.9%)
	5 (1.4%)

	Kiên nhẫn lắng nghe và nói chuyện nhẹ nhàng
	429 (73.2%)
	17 (7%)
	261 (76.1%)

	Nhờ bạn bè giải quyết
	40 (6.8%)
	168 (69.1%)
	23 (6.7%)



	
	Khi tiếp xúc với những bạn thuộc LGBT, bạn sẽ  có thái độ như thế nào?

	Cười nhạo và xem thường
	6 (1.1%)

	Bình thường
	302 (51.5%)

	Thoải mái
	278 (47.4%)



	
	Theo bạn, nguyên nhân nào dẫn đến sự xuống cấp của văn hóa ứng xử trong bộ phận SV hiện nay?

	Do các tiêu cực trong môi trường học đường
	57 (9.7%)

	Do sự tác động từ các yếu tố bên ngoài môi trường XH
	408 (69.6%)

	Thiếu sự liên kết giữa Nhà trường và gia đình
	57 (9.7%)

	Từ sự thiếu quan tâm của gia đình
	64 (11%)


  
6. Kết quả khảo sát khối Trung cấp (243 sinh viên)
	
	Bạn có thường xuyên nghỉ học tự do k
	Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép giảng viên không?
	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	Bạn có thường xuyên quay cóp, gian lận trong thi cử không?
	GV của bạn có thường xuyên vào lớp muộn không?

	Không
	204 (84%)
	178 (73.2%)
	11 (4.5%)
	5 (2.0%)
	139 (57.2%)
	209 (86%)
	

	Thỉnh thoảng
	37 (15.2%)
	64 (26.3%)
	19 (7.8%)
	52 (21.4%)
	100 (41.1%)
	
	46 (18.9%)

	Thường xuyên
	2
	1
	213 (87.6%)
	186 (76.6%)
	3
	33 (13.5%)
	

	Rất thường xuyên
	
	
	
	
	1
	1
	




	
	GV có nghiêm khắc xử lý các trường hợp SV nghỉ học thường xuyên, sử dụng điện thoại trong giờ học hoặc những SV có những lời lẽ thiếu văn hóa không?
	Cao đẳng

	Rất nghiêm khắc

	172 (70.7%)
	272 (79.3%)

	Ít nghiêm khắc
	56 (23%)
	58 (16.9%)

	Không quan tâm
	15 (6.3%)
	13 (3.8%)



	
	GV có sử dụng những lời lẽ nặng nề, cư xử không đúng mực với những SV cá biệt không?
	Cha mẹ có quan tâm đến việc học, kết bạn và những việc khác liên quan đến bạn không?
	Cha mẹ của bạn có thường xuyên sử dụng những từ ngữ nặng nề, thô lỗ với bạn không?
	Bạn có bỏ rác đúng nơi quy định không, có giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường không?

	Không/ 
Chưa bao giờ
	196 (80.6%)
	13 (5.34%)
	126 (51.8%)
	

	Thỉnh thoảng
	43 (17.7%)
	71 (29.2%)
	99 (40.7%)
	

	Thường xuyên
	4
	
	
	222 (91.35%)

	Rất thường xuyên
	
	159 (65.4%)
	18 (7.5%)
	




7. Kết quả khảo sát khối Cao đẳng: 343 sinh viên
	
	Bạn có thường xuyên nghỉ học tự do k
	Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
	Bạn có trốn học sau khi điểm danh không?
	Khi ra vào lớp, bạn có xin phép giảng viên không?
	Khi gặp GV, bạn có chào hỏi không?
	Bạn có vô lễ hoặc có thái độ cư xử không đúng mực với những GV trẻ không?
	Bạn có làm việc riêng, nói leo hoặc ngủ gật trong giờ học không?
	Bạn có thường xuyên quay cóp, gian lận trong thi cử không?

	Không
	289 (84.2%)
	232(67.6%)
	323 (94.1%)
	9
	6
	333 (97%)
	207 (60.3%)
	249 (72.6%)

	Thỉnh thoảng
	51 (14.8%)
	97 (28.2%)
	16 (4.6%)
	25
	51
	10
	128 (37.3%)
	

	Thường xuyên
	
	5
	4
	
	286 (83.3%)
	
	3
	87 (25.3%)

	Rất thường xuyên
	3
	9
	
	309 (90%)
	
	
	5
	7



	
	GV có sử dụng những lời lẽ nặng nề, cư xử không đúng mực với những SV cá biệt không?
	Bạn có thường xếp hàng khi vào căn tin mua thức ăn không?
	Cha mẹ có quan tâm đến việc học, kết bạn và những việc khác liên quan đến bạn không?
	Cha mẹ của bạn có thường xuyên sử dụng những từ ngữ nặng nề, thô lỗ với bạn không?
	Bạn có bỏ rác đúng nơi quy định không, có giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường không?

	Không/ 
Chưa bao giờ
	313 (91.25%)
	82 (23.9%)
	16 (4.6%)
	201 (58.6%)
	9

	Thỉnh thoảng
	26 (7.5%)
	105 (30.6%)
	84 (24.5%)
	129 (37.6%)
	18

	Thường xuyên
	4
	156 (45.4%)
	243 (70.8%)
	
	316 (92.1%)

	Rất thường xuyên
	
	
	
	13 (3.8%)
	




27

